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Quyển Khuyến nghị chính sách nói trên đã được các Cơ quan thực hiện của 
Việt Nam và Nhật Bản sử dụng hiệu quả trong 10 năm qua. Lần sửa đổi này, 
chúng tôi cố gắng biên soạn lại dưới dạng “Sổ tay hướng dẫn” với mong muốn 
đơn giản hóa và làm phong phú nội dung, giúp các cơ quan thực hiện dự án có 
được nhận thức chung và dễ sử dụng tại địa bàn. Hơn nữa, nội dung của Cuốn sổ 
tay lần này được biên soạn theo các tài liệu của JICA như: Tài liệu hướng dẫn về 
điều kiện ứng tuyển và lựa chọn đề xuất dự án thuộc Chương trình Đối tác Phát 
triển của JICA, v.v.

Kể từ khi bắt đầu triển khai Chương trình Đối tác Phát triển của JICA vào 
năm 2002, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã và đang thực hiện 157 
dự án trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam (tính đến tháng 2/2026, bao 
gồm cả các dự án đang làm thủ tục).

Vào năm 2016, trong quá trình biên soạn quyển Khuyến nghị chính sách với 
tiêu đề “Dự án hợp tác kỹ thuật cấp cơ sở của JICA: Làm thế nào để duy trì tính 
bền vững”, chúng tôi đã tiến hành điều tra khảo sát đối với các cơ quan thực hiện 
và đối tượng thụ hưởng của 38 dự án kết thúc (tính đến tháng 7/2015). Trên cơ sở 
đó, chúng tôi đã lựa chọn những “Dự án phát triển bền vững”. Đó là các dự án đã 
chứng minh được tính hiệu quả của các hoạt động và công nghệ chuyển giao 
trong quá trình thực hiện, cũng như sau khi kết thúc, kết quả dự án vẫn được các 
cơ quan thực hiện Việt Nam và người dân địa phương duy trì hoặc nhân rộng sang 
các khu vực khác. Hơn nữa, chúng tôi đã tiến hành phân tích và nêu rõ những yếu 
tố quan trọng giúp duy trì tính bền vững và phát triển những thành quả của dự án 
từ lúc bắt đầu chuẩn bị cho tới khi thực hiện dự án để làm nguồn tham khảo cho 
các dự án khác.

Với phương châm “Đưa hợp tác quốc tế trở thành văn hóa Nhật Bản”, 
JICA đã và đang thúc đẩy các chương trình hợp tác có sự tham gia của người dân 
nhằm tạo cơ hội để người dân Nhật Bản hiểu rõ và tích cực tham gia vào các hoạt 
động hợp tác quốc tế. JICA hy vọng rằng, Chương trình này vừa đóng vai trò là 
bước khởi đầu cho nhiều tổ chức của Nhật Bản tham gia hoạt động hợp tác quốc 
tế, vừa là cơ hội để phát triển địa phương của Nhật Bản. Trong khi thực hiện dự 
án, việc kết hợp hài hòa kiến thức và kinh nghiệm của cả hai phía Nhật Bản và 
Việt Nam để xây dựng một mô hình mới được kỳ vọng đem lại sự hài lòng cho 
các bên liên quan, góp phần tạo ra những thành quả bén rễ và phát triển một cách 
bền vững tại địa phương.

Chúng tôi hy vọng rằng Chương trình Đối tác Phát triển của JICA tiếp tục là 
“cây cầu vô hình” kết nối người dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời 
Cuốn sổ tay này sẽ trở thành tài liệu hữu ích góp phần giúp dự án của Quý vị đạt 
được kết quả mong muốn và phát triển bền vững.
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Cuốn sổ tay này được biên soạn với kỳ vọng được phát huy sử dụng trong tất 
cả các giai đoạn của dự án cấp cơ sở tại Việt Nam, bao gồm: hình thành dự án, lập 
kế hoạch, triển khai, giám sát và đánh giá. Chúng tôi hy vọng rằng các yếu tố quan 
trọng để đảm bảo duy trì bền vững các thành quả dự án cũng như những gợi ý 
nhằm thực hiện dự án một cách bền vững sẽ được tham khảo và vận dụng hiệu 
quả.

Làm rõ vị trí và vai trò của dự án, xác định các yếu tố cần thiết để đảm bảo tính 
bền vững và lồng ghép các yếu tố này vào kế hoạch hoạt động.

1. Giai đoạn hình thành dự án – lập kế hoạch hoạt động:

Sử dụng Cuốn sổ tay như tài liệu phục vụ cho các chương trình đào tạo do 
JICA tổ chức dành cho các tổ chức NGO Nhật Bản và chính quyền địa phương, và 
là tài liệu bổ trợ nhằm giúp các cơ quan liên quan hiểu rõ hơn về Chương trình JPP 
và tầm quan trọng của việc đảm bảo tính bền vững.

4. Tài liệu đào tạo:

Tham khảo các gợi ý để thực hiện dự án một cách bền vững, xây dựng quan hệ 
đối tác với người dân và các cơ quan liên quan tại địa phương, đồng thời áp dụng 
các gợi ý này để giải quyết vấn đề và cân nhắc các biện pháp cải thiện trong quá 
trình thực hiện dự án.

Sử dụng bốn (4) yếu tố được trình bày trong Chương 2 làm chỉ số đánh giá khi 
đánh giá tính bền vững sau khi dự án kết thúc. Đồng thời áp dụng các yếu tố này 
để đề xuất các biện pháp cải thiện hoặc xem xét dự án tiếp theo.

2. Giai đoạn triển khai – điều chỉnh kế hoạch:

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về việc phát huy sử dụng Cuốn sổ tay:

3. Giai đoạn giám sát – đánh giá:

Cơ quan 
thực hiện 
Nhật Bản

Cơ quan 
thực hiện 
Việt Nam

Cơ quan 
đối tác

Trong khuôn khổ Chương trình JPP, đó là các tổ 
chức phi Chính phủ (NGO)/tổ chức xã hội dân sự 
(CSO), tổ chức hành chính công, cơ quan hành 
chính độc lập, trường học, v.v của Nhật Bản, có 
nguyện vọng triển khai các hoạt động hợp tác 
quốc tế.

Là đối tác thực hiện dự án của Cơ quan thực hiện 
Nhật Bản tại Việt Nam, bao gồm cả cơ quan đối 
tác và các cơ quan phối hợp.

Là đối tác thực hiện dự án nói chung của Cơ quan 
thực hiện Nhật Bản tại Quốc gia tiếp nhận, chịu 
trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Cơ quan thực 
hiện Nhật Bản trong các hoạt động của dự án như: 
lập kế hoạch - thực hiện - đánh giá, hơn nữa duy trì 
kết quả sau khi kết thúc.

Từ viết tắt Tên chính thức Ghi chú

Chương 
trình 
JPP

Chương trình Đối tác 
Phát triển của JICA/

JICA Partnership 
Program 

Là dự án hợp tác kỹ thuật cấp cơ sở của JICA

-

-

Counterpart Agency

CSO

ODA

Dự án 
hợp tác 
kỹ thuật

Là nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức từ các 
quốc gia phát triển hoặc tổ chức quốc tế giúp hỗ 
trợ phát triển kinh tế – xã hội của các nước đang 
phát triển hoặc kém phát triển. Đây là một trong 
những phương thức quan trọng của hợp tác quốc 
tế, và JICA là cơ quan thực hiện ODA của Chính 
phủ Nhật Bản.

Là một trong những hình thức hợp tác của JICA để 
đào tạo nguồn nhân lực, phát triển nghiên cứu, 
chuyển giao kỹ thuật cũng như hỗ trợ xây dựng 
các cơ chế chính sách,v.v cần thiết cho sự phát 
triển kinh tế - xã hội của các nước đang phát triển, 
thông qua các hoạt động như: phái cử chuyên gia 
Nhật Bản, cung cấp các trang thiết bị cần thiết, đào 
tạo tại Nhật Bản, v.v với mục đích nâng cao năng 
lực giải quyết các vấn đề và nâng cao tính tự chủ 
của các nước đang phát triển.

-

Tổ chức xã hội dân 
sự/ Civil Society 

Organization

Hỗ trợ phát triển 
chính thức/ 

Official 
Development 

Assistance
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Tài liệu đính kèm 

Tài liệu đính kèm 1. 

Tài liệu đính kèm 2.

Tài liệu đính kèm 3. 

Các 
kỹ thuật

PDM

Tiêu chí 
đánh giá 
dự án của 

DAC

Mô hình hoạt động, 
kỹ thuật, phương 

pháp,v.v. 

Ma trận thiết kế 
dự án/ Project 
Design Matrix

Là những mô hình hoạt động, kỹ thuật, phương 
pháp, v.v mà Cơ quan thực hiện Nhật Bản đã hoặc 
dự định chuyển giao cho cơ quan đối tác hoặc 
người dân địa phương.

Là khung logic của dự án, mà tổng hợp tóm tắt các 
yếu tố chính của dự án cũng như quan hệ logic 
giữa chúng.

Là tiêu chí đánh giá các dự án ODA mang tính 
quốc tế do Ủy ban Hỗ trợ Phát triển (DAC),Tổ 
chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ban 
hành. Các tiêu chí đánh giá dự án bao gồm: Tính 
phù  hợp  (Re levance) ,  T ính  th ích  hợp 
(Coherence), Hiệu quả (Effectiveness), Hiệu suất 
(Efficiency), Tác động (Impact) và Tính bền vững 
(Sustainability).

Là ứng dụng nhắn tin được sử dụng phổ biến tại 
Việt Nam trên điện thoại thông minh (iOS, 
Android) và máy vi tính.

-

ZALO
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KHÁI QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH 

ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN CỦA JICA

CHƯƠNG 1



Tại Việt Nam, kể từ khi bắt đầu triển khai Chương trình JPP này vào năm 
2002 cho tới tháng 2/2026, JICA đã và đang thực hiện 157 dự án (bao gồm cả các 
dự án đang làm thủ tục) trong nhiều lĩnh vực như: y tế, nông nghiệp và phát triển 
nông thôn, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, v.v.

Chương trình Đối tác Phát triển của JICA là chương trình được triển khai với 
mục đích hỗ trợ các tổ chức phi Chính phủ (NGO)/tổ chức xã hội dân sự (CSO), 
tổ chức hành chính công, cơ quan hành chính độc lập, trường học, v.v của Nhật 
Bản (sau đây, gọi tắt là "các tổ chức Nhật Bản"), mà mong muốn thực hiện các 
hoạt động hợp tác quốc tế với mục đích hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương hoặc tái thiết địa phương cho đối tượng là người dân tại các nước đang 
phát triển, không vì mục đích lợi nhuận. Chương trình JPP hướng tới sự hợp tác 
một cách cụ thể ở cấp cơ sở giữa người dân Nhật Bản và người dân địa phương tại 
quốc gia tiếp nhận.

Cụ thể, JICA sẽ xem xét đề xuất dự án của các tổ chức Nhật Bản. Đối với 
những đề xuất được đánh giá là phù hợp để thực hiện bằng nguồn vốn ODA, 
JICA sẽ hỗ trợ triển khai dựa trên kế hoạch hoạt động đã được phê duyệt.

(1)  Giới thiệu về Chương trình Đối tác Phát triển của JICA 

So với các dự án hợp tác kỹ thuật của JICA, các dự án trong khuôn khổ 
Chương trình JPP có các đặc điểm khác biệt như: đề cao tầm quan trọng của hai 
điều kiện số (2) và (3) nêu trên; dự án được triển khai dựa trên đề xuất từ các tổ 
chức Nhật Bản; và tổ chức Nhật Bản chủ động triển khai các hoạt động dự án theo 
đúng với nội dung của Hợp đồng ủy thác đã ký kết với JICA.

Các dự án thuộc Chương trình JPP sẽ được lựa chọn nếu đáp ứng đầy đủ ba (3) 
điều kiện quan trọng dưới đây:

(2)  Những điều kiện quan trọng của Chương trình Đối tác Phát triển của 
     JICA

2 . Là dự án được thực hiện phối hợp chặt chẽ cùng với cơ quan đối tác tại 
quốc gia tiếp nhận;

1 . Là dự án hợp tác kỹ thuật do các tổ chức Nhật Bản chủ động thực hiện;

3 . Là dự án góp phần cải thiện cuộc sống và sinh kế của người dân tại các 
nước đang phát triển.

Căn cứ vào nội dung dự án và số năm kinh nghiệm hoạt động trong và ngoài 
nước của tổ chức Nhật Bản, các dự án thuộc Chương trình JPP được chia theo ba (3) 
loại hình thức như sau:

(3)  Các loại hình dự án 

(2) Tạo cơ hội để xây dựng và phát triển mạng lưới giữa các cơ quan liên 
quan thông qua các hoạt động như: tổ chức buổi hội thảo, tham quan 
học hỏi tại địa bàn dự án Chương trình JPP, v.v.

(3) Tăng cường sự hiểu biết của NGO/tổ chức dân sự khác,v.v. của Nhật 
Bản về hợp tác quốc tế thông qua các hoạt động như: tiếp đón các 
đoàn tham quan học hỏi (study tour), hỗ trợ hoạt động giao lưu quốc 
tế, v.v

Về NGO-JICA Japan Desk của Văn phòng JICA Việt Nam

Với mục đích thúc đẩy sự liên kết với các NGO/tổ chức dân sự,v.v. 
của Nhật Bản đang triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế, cũng như hỗ 
trợ thực hiện dự án tại Việt Nam, Văn phòng JICA Việt Nam đã thành lập 
NGO-JICA Japan Desk (Bộ phận hỗ trợ các NGO, v.v Nhật Bản) với các 
nhiệm vụ như sau:

(1) Chia sẻ/cung cấp các thông tin về nhu cầu hợp tác của phía Việt Nam, 
tình hình hợp tác của JICA và các NGO khác, cũng như các thủ tục 
cần thiết để thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế hay dự án tại Việt 
Nam,v.v

(Là bước đầu tiên để tổ 
chức Nhật Bản hướng 
tới các hoạt động hợp 
tác quốc tế.)

Loại hình Hỗ trợ

(Nhằm phát huy các 
kinh nghiệm phong 
phú của tổ chức Nhật 
Bản.)

Loại hình Đối tác

Loại hình Chính 
quyền địa phương
(Phát huy những kinh 
nghiệm và kỹ thuật sẵn 
có của các địa phương 
Nhật Bản.)

Các tổ chức này được kỳ vọng sẽ tích cực thực hiện các hoạt 
động hợp tác quốc tế trong tương lai, nhờ việc tích lũy các 
kinh nghiệm hoạt động tại các nước đang phát triển.

Dành cho các tổ chức Nhật Bản chưa có nhiều kinh nghiệm 
trong các hoạt động hỗ trợ cho các nước đang phát triển.

Các tổ chức này được kỳ vọng sẽ phát huy những kinh 
nghiệm và thế mạnh sẵn có góp phần giải quyết các vấn đề về 
phát triển của quốc gia tiếp nhận.

Dành cho các tổ chức Nhật Bản đã có được những thành tích 
nhất định trong các hoạt động hợp tác quốc tế tại các nước 
đang phát triển. 

Dành cho các cơ quan chính quyền địa phương của Nhật 
Bản. 
Thông qua việc thực hiện dự án, chính quyền địa phương của 
Nhật Bản được kỳ vọng sẽ tăng cường triển khai các hoạt 
động hợp tác quốc tế, phát huy các kiến thức, kinh nghiệm và 
kỹ thuật sẵn có, góp phần giải quyết các vấn đề về phát triển 
của quốc gia tiếp nhận, cũng như phát triển kinh tế địa 
phương của Nhật Bản.
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CÁC YẾU TỐ QUAN TRỌNG 

ĐỂ DUY TRÌ TÍNH BỀN VỮNG 

CỦA DỰ ÁN

tổ chức

(1)Thúc đẩy xây dựng mạng lưới hỗ trợ và 
trao đổi thông tin giữa các Cơ quan 
thực hiện dự án thuộc Chương trình 
JPP;

Về Chương trình tập huấn NGO do Văn phòng JICA Việt Nam 

Chương trình tập huấn này giúp người tham gia tìm hiểu về những 
phương pháp giải quyết các vấn đề trong quản lý dự án cũng như làm như 
thế nào để triển khai dự án bền vững tại Việt Nam, từ đó có thể áp dụng 
một cách hiệu quả vào các hoạt động dự án đang triển khai, cũng như 
công việc thường ngày. Đây cũng là cơ hội quí báu để các tổ chức đang 
triển khai hoạt động tại Việt Nam có thể giao lưu, chia sẻ các kinh nghiệm 
bài học thực tiễn về cách giải quyết vấn đề cũng như phương thức hiệu 
quả để thực hiện dự án tại Việt Nam. Mục đích chính của Chương trình 
tập huấn như sau:

(3)Chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật, v.v 
thông qua chuyến thăm quan địa bàn 
dự án và các hoạt động giao lưu ; 

(4)Thúc đẩy việc phổ cập/nhân rộng các 
kết quả và kinh nghiệm đã đạt được tới 
các dự án khác.

(2)Tăng cường chia sẻ thông tin giữa 
những người phụ trách dự án của phía 
Việt Nam và Nhật Bản;

Ảnh 1, 2: Buổi tập huấn NGO

CHƯƠNG 2
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Dựa trên kết quả phỏng vấn các đối tượng thụ hưởng và các Cơ quan thực 
hiện dự án tại Việt Nam cũng như phân tích các kết quả thu được, có thể xác định 
rằng mục tiêu hướng tới của dự án trong khuôn khổ Chương trình JPP là: “Dự án 
mà cả Cơ quan thực hiện Việt Nam và Nhật Bản đều hài lòng với quá trình triển 
khai và thành quả đạt được; đồng thời sau khi kết thúc dự án những thành quả này 
tiếp tục được duy trì bền vững và nhân rộng”. Vì vậy, các dự án của Chương trình 
JPP được kỳ vọng sẽ lập được kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động để 
hướng tới đạt mục tiêu nêu trên.

(1)  Mục tiêu hướng tới của dự án 

Hình số 2 dưới đây giới thiệu các ví dụ minh họa về những dự án bền vững và 
không bền vững. Các thông tin dưới đây chỉ là ví dụ tham khảo. Việc lập kế hoạch 
hoạt động một cách thực tế được thực hiện tùy vào mục đích và nội dung của từng 
dự án.

(3)  Minh họa về những dự án phát triển bền vững và không bền vững 

Bốn (4) yếu tố sau đây là các yếu tố quan trọng để duy trì bền vững những 
thành quả của dự án. Các yếu tố này có mối liên hệ chặt chẽ, có tính tương hỗ lẫn 
nhau và chỉ phát huy hiệu quả khi được xem xét và áp dụng một cách tổng thể và 
đồng bộ, thay vì tồn tại độc lập.

Việc triển khai dự án của Chương trình JPP chỉ là bước đầu tiên trong quá 
trình nâng cao năng lực và phát triển địa phương lâu dài. Việc đạt được các kết 
quả đề ra của từng dự án không phải là mục tiêu cuối cùng. Mà mục tiêu cuối 
cùng phải là việc tiếp tục duy trì và nhân rộng một cách độc lập các kết quả đã 
được kiểm chứng sau khi dự án kết thúc. Vì vậy, các cơ quan thực hiện cần nhận 
thức rõ điều này trong quá trình lập kế hoạch và triển khai dự án.

(2)  Bốn (4) yếu tố quan trọng nhằm duy trì tính bền vững của dự án 
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Hình 2: Minh họa những ví dụ về dự án bền vững và không bền vững
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Bốn (4) yếu tố đảm bảo tính bền vững của dự án
Mối liên hệ của bốn (4) yếu tố

Chương trình Đối tác Phát triển của JICA được thực 
hiện thông qua dviệc giao lưu giữa đơn vị thực hiện 
của hai phía Việt Nam và Nhật Bản.

Các mô hình, kỹ thuật, phương pháp hữu hiệu để kế 
thừa và tiếp nối là rất cần thiết. Cần kiểm chứng tính 
hiệu quả trong quá trình thực hiện dự án,

Nếu kết quả của dự án thực sự có hiệu quả thì chính 
Cơ quan thực hiện Việt Nam và đối tượng thụ hưởng 
sẽ tự chủ động tiếp tục triển khai.

Cần phải xây dựng được cơ chế (phương pháp tiến hành, 
quy định, tài liệu hướng dẫn, v.v) phát huy hiệu quả và 
hiệu suất các nguồn lực (con người và vật chất).

Để duy trì bền vững thì cần có nguồn nhân lực có đủ 
năng lực và phát huy nguồn tài nguyên sẵn có tại địa 
phương.

Cần phải có kinh phí để đảm bảo được nguồn lực (con 
người và vật chất) để tiếp tục triển khai các hoạt động 
của dự án.

Hình 1. Bốn (4) yếu tố quan trọng đảm bảo duy trì 
bền vững dự án và mối liên hệ

Tính bền vững 
của dự án

Tăng cường giao lưu giữa các Cơ quan thực hiện Việt 
Nam và Nhật Bản

Kỹ thuật được chứng thực 
(sau khi dự án kết thúc, các mô hình, kỹ  thuật, 
phương pháp,hình v.v được duy trì bền vững)

Cơ quan thực hiện Việt Nam hoặc đối tượng thụ 
hưởng  mong muốn được tiếp tục triển khai

Cơ chế thực hiện để duy trì bền vững

Con người (nguồn nhân lực có năng lực)

Vật chất (nguyên vật liệu, trang thiết bị 
sẵn có tại địa phương)

Kinh phí hoặc cơ chế/biện pháp 
đảm bảo kinh phí

Cơ quan thực hiện Việt Nam chỉ là cơ quan đối tác về mặt hình 
thức, còn phía Nhật Bản đơn phương thực hiện các hoạt động 
của dự án.

Lấy dự án làm đề tài nghiên cứu, các Cơ quan thực hiện Việt Nam 
và Nhật Bản cùng thực hiện và phát huy kết quả nghiên cứu này để 
hướng tới đạt mục tiêu đề ra của dự án.

Tiến hành thay đổi mô hình của Nhật Bản cho phù hợp với tình hình 
của Việt Nam, sử dụng những kỹ thuật sẵn có tại địa phương, đem 
lại hiệu quả cho dự án. 

Trong khi thực hiện dự án, các Cơ quan thực hiện Việt Nam và Nhật 
Bản thường xuyên chia sẻ những kết quả giám sát, đánh giá cuối 
kỳ, các vấn đề phát sinh, cũng như nhận thức rõ về tầm quan trọng 
của những thành quả đạt được.   

Thiết lập hệ thống bán nông sản qua mạng điện tử giúp nâng cao 
thu nhập cho người nông dân một cách bền vững . 

Lựa chọn một số cán bộ phù hợp cho các khóa đào tạo tại Nhật Bản 
để có thể chuyển giao kỹ thuật một cách hiệu quả sau khi dự án kết 
thúc. 

Xem xét khả năng sử dụng các nguyên vật liệu, trang thiết bị, máy 
móc, v.v sẵn có tại địa phương, không phụ thuộc vào bên ngoài 
(Nhật Bản).

Biên soạn tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Việt để Cơ quan thực hiện 
Việt Nam và đối tượng hưởng lợi có thể duy trì bền vững các hoạt 
động của dự án.

Kỹ thuật, mô hình, v.v áp dụng không phù hợ với nhu cầu của 
Việt Nam nên không có hiệu quả.

Kỹ thuật áp dụng có chi phí cao nên Cơ quan thực hiện Việt Nam 
không đảm bảo được ngân sách cần thiết để duy trì hoạt động.

Chỉ chuyển giao kỹ thuật cho cá nhân, nên khi cá nhân đó nghỉ 
việc, v.v sẽ không có ai để có thể duy trì hoạt động.  

Dự án sử dụng những nguyên vật liệu mua tại Nhật Bản như: vật 
liệu xây dựng, máy móc, thiết bị, hạt giống, v.v, do vậy không 
thể mua được tại địa phương sau khi dự án kết thúc.

Biên soạn tài liệu tập huấn bằng tiếng Nhật, Cơ quan thực hiện 
Việt Nam không thể hiểu và nắm được nội dung. 

Cơ quan thực hiện phía Nhật Bản tự triển khai hoạt động mà 
không trao đổi thông tin đầy đủ với Cơ quan thực hiện Việt Nam 
hoặc có sự hiểu nhầm giữa các bên, nên phía Việt Nam không 
mong muốn duy trì hoạt động dự án.

Minh họa những ví dụ về dự án bền vững Minh họa những ví dụ về dự án không bền vững
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Dựa trên những kinh nghiệm từ các dự án kết thúc tại Việt Nam, chúng tôi đã 
tổng hợp thành “Mười một (11) gợi ý khi thực hiện hoạt động” để đảm bảo áp 
dụng được bốn (4) yếu tố quan trọng cho việc duy trì bền vững dự án.

Hình 3: Bốn (4) yếu tố quan trọng đảm bảo tính bền vững của dự án 
và Mười một (11) gợi ý khi thực hiện hoạt động

Trong các dự án thuộc Chương trình JPP, việc liên hệ thường xuyên và đầy đủ 
giữa các Cơ quan thực hiện của Việt Nam và Nhật Bản đóng vai trò rất quan 
trọng. Trong các giai đoạn từ khi lập kế hoạch đến triển khai các hoạt động, cũng 
như giám sát định kỳ, các bên cần thường xuyên tổ chức cuộc họp, trao đổi thông 
tin qua email hoặc họp trực tuyến,v.v. Việc duy trì liên hệ chặt chẽ và liên tục, 
cùng nhau xác nhận về tiến độ, các vấn đề và kết quả xuyên suốt quá trình thực 
hiện dự án là phương pháp hiệu quả góp phần đảm bảo tính bền vững của dự án. 
Bên cạnh đó, cần phải hiểu rõ sự khác nhau giữa việc chia sẻ thông tin thường 
xuyên giữa các cán bộ phụ trách dự án và việc báo cáo tiến trình cũng như các kết 
quả dự án tới các cấp lãnh đạo, để tránh gây hiểu lầm cũng như phát sinh những 
khác biệt trong nhận thức giữa hai bên.

(1)  Liên hệ thường xuyên để chia sẻ thông tin

Gợi ý 1: Thường xuyên liên hệ để chia sẻ thông tin về quá trình hoạt động 
của dự án 

Trong các giai đoạn như lập kế hoạch, giám sát định kỳ và đánh giá cuối kỳ, 
việc thường xuyên xác nhận mục tiêu và kế hoạch hoạt động cũng như chia sẻ 
tiến độ dự án và các bài học kinh nghiệm, v.v với Cơ quan thực hiện Việt Nam 
mang lại nhiều lợi ích. Trong quá trình này, việc nhận thức rõ về kết quả dự án và 
sự cần thiết phải tiếp tục duy trì kết quả dự án của Cơ quan thực hiện Việt Nam là 
yếu tố quan trọng để đảm bảo tính bền vững.

Theo “Tài liệu hướng dẫn 
dành cho Chương trình Đối tác 
Phát triển của JICA”, tiêu chí 
đánh giá về “sự tham gia của 
người dân” được thêm vào cùng 
sáu (6) tiêu chí đánh giá hiện 
đang được áp dụng trong đánh 
giá dự án của các chương trình 
hợp tác của JICA nói chung như: 
tính phù hợp, tính hiệu quả, tính 
bền vững, v.v  Tiêu chí này sẽ 
xem xét và đánh giá cả về mức độ 
tham gia của Cơ quan thực hiện 
Việt Nam trong việc triển khai các cuộc họp giám sát định kỳ để đánh giá và rà 
soát lại các hoạt động dự án. Hơn nữa, việc biên soạn và xây dựng các tài liệu của 
dự án như: PDM, kế hoạch hoạt động, bảng đánh giá giám sát và báo cáo kết quả 
dự án, v.v bằng ngôn ngữ mà phía Việt Nam có thể hiểu được là một phương pháp 
hiệu quả.

(2)  Chia sẻ những kết quả trong quá trình lập kế hoạch, giám sát và đánh 
      giá dự án khi kết thúc 

Ảnh 3. Người dân tham gia tập huấn phòng chống 
ngập lụt tại Tp. Hải Phòng
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Các dự án của Chương trình JPP thường bố trí nhân sự có khả năng giao tiếp 
bằng ngôn ngữ chung, hoặc trong trường hợp không thể sắp xếp được sẽ sử dụng 
phiên dịch kiêm điều phối viên tại địa phương. Trong kế hoạch dự án, cần lập kế 
hoạch bố trí nhân sự (bao gồm cả phiên dịch) một cách chi tiết để đảm bảo liên lạc 
giữa hai phía Việt Nam và Nhật Bản luôn diễn ra suôn sẻ trong quá trình thực hiện 
dự án, kể cả trong thời gian không có người Nhật Bản tại địa phương. Ngoài ra, 
đối với một số dự án đặc thù cần đảm bảo thuê phiên dịch có kiến thức chuyên 
môn liên quan.

(3)  Sử dụng phiên dịch một cách hiệu quả 
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Bốn (4) yếu tố đảm bảo tính bền vững của dự án
Danh mục cần thực hiện để đảm bảo các yếu tố quan trọng

(11 Gợi ý cho dự án)

Gợi ý 1: Thường xuyên liên hệ để chia sẻ thông tin về quá trình hoạt 
động của dự án

Gợi ý 2: Thống nhất  kế hoạch và triển khai các hoạt động của dự án 
phù hợp với vai trò và mang lại lợi ích cho cả hai phía Cơ quan thực 
hiện Việt Nam và Nhật Bản

Gợi ý 3: Áp dụng linh hoạt các kỹ thuật, phương pháp của Nhật Bản 
cho phù hợp với tình hình của địa phương

Gợi ý 4: Lập kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình  và nhu cầu của 
đối tượng thụ hưởng

Gợi ý 5: Chứng thực tính hiệu quả của các kỹ  thuật cần triển khai bền 
vững

Gợi ý 6: Điều chỉnh kế hoạch hoạt động một cách linh hoạt cho phù 
hợp với tình hình

Gợi ý 9: Nâng cao năng lực hệ thống điều hành để đảm bảo duy trì bền 
vững hoạt động sau khi dự án kết thúc 

Gợi ý 10: Phát huy sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có và tiềm năng thực 
hiện tại địa phương

Gợi ý 11: Xây dựng cơ chế thực hiện để duy trì các kỹ  thuật đã được 
chuyển giao sau khi dự án kết thúc

Gợi ý 7: Thúc đẩy sự tham gia chủ động của đối tượng hưởng lợi vào 
các hoạt động bằng phương pháp tiếp cận có sự tham gia trong tất cả 
các giai đoạn và hoạt động của dự án

Gợi ý 8: Lồng ghép vào chương trình phát triển của địa phương để 
đảm bảo ngân sách cho các hoạt động của dự án tiếp tục triển khai một 
cách bền vững

Tăng cường giao lưu giữa các Cơ quan thực hiện 
Việt Nam và Nhật Bản

Cơ quan thực hiện Việt Nam hoặc đối tượng thụ  
hưởng mong muốn được tiếp tục triển khai

(sau khi dự án kết thúc, các hoạt động, kỹ thuật, 
phương pháp, v.v được duy trì bền vững)

Kỹ thuật được chứng thực 

Con người (nguồn nhân lực có năng lực)

Vật chất (nguyên vật liệu, trang thiết bị 
sẵn có tại địa phương)

Kinh phí hoặc cơ chế/biện pháp đảm bảo 
kinh phí

Cơ chế thực hiện để duy trì bền vững
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Bảng 1. Ví dụ về ý nghĩa của việc tham gia dự án JPP đối với Cơ quan 
thực hiện Nhật Bản

Các Cơ quan thực hiện của Việt Nam và Nhật Bản cần ý thức rõ về ý nghĩa 
của việc thực hiện dự án và xây dựng hình thành dự án đảm bảo mối quan hệ “đôi 
bên cùng có lợi (win-win)” và mang lại lợi ích cho cả hai bên. Kinh nghiệm thực 
tế từ các dự án đã cho thấy việc triển khai những hoạt động mang lại nhiều lợi ích 
cho các Cơ quan thực hiện của Việt Nam và Nhật Bản sẽ giúp nâng cao động lực 
tham gia và hiệu quả của dự án. Đồng thời, việc các cơ quan thực hiện dự án vẫn 
tiếp tục các hoạt động giao lưu hợp tác ngoài dự án hoặc sau khi dự án kết thúc sẽ 
góp phần đảm bảo tính bền vững của dự án.

Dưới đây là một số ý nghĩa của việc tham gia Chương trình JPP đối với các 
Cơ quan thực hiện của Việt Nam và Nhật Bản:

Do có những khác nhau trong văn hóa và phong tục tập quán giữa Việt Nam và 
Nhật Bản, nên sự thấu hiểu và đồng cảm của các bên vô cùng quan trọng. Trong 
giao tiếp, người Nhật Bản thường có xu hướng sử dụng ngôn từ gián tiếp và diễn đạt 
không rõ ràng, trong khi người Việt Nam thường nói thẳng thắn và trực tiếp. Hơn 
nữa, sự khác biệt về cơ cấu tổ chức và phong tục của địa phương có thể là vấn đề mà 
các bên không thống nhất được về phương thức liên lạc cũng như các thủ tục cần 
thiết. Nếu dự án triển khai thực hiện mà các bên liên quan không nhận thức rõ về 
những khác biệt này thì sẽ dễ phát sinh hiểu lầm giữa các bên hoặc chậm tiến độ dự 
án.

Để phòng tránh những vấn đề này, cần xem xét cẩn thận phương thức giải thích 
hoặc truyền đạt ý định/kế hoạch của các bên, đồng thời xác nhận lại thông tin khi 
cần thiết. Hơn nữa, để có thể tăng cường cơ chế hợp tác thì cần phải cùng nhau xác 
nhận cẩn thận những nội dung sau: Nội dung dự án có thực sự cần thiết và phù hợp 
với điều kiện địa phương không; Các bên đã chia sẻ rõ ràng và có nhận thức chung 
về vai trò và lợi ích của từng cơ quan liên quan hay chưa, v.v. 

~ TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIAO TIẾP KHI CÓ SỰ KHÁC BIỆT VỀ VĂN 
HÓA VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC ~

THÔNG ĐIỆP TỪ VĂN PHÒNG JICA VIỆT NAM (1)

Trước khi bắt đầu dự án, cần xác định rõ cơ chế và các quy định cụ thể về việc 
chia sẻ thông tin như: hình thức và phương thức liên lạc, cũng như luôn đảm bảo 
chia sẻ các thông tin quan trọng bằng email,v.v. Gần đây, tại Việt Nam, ứng dụng 
ZALO được sử dụng rộng rãi trong công việc, vì vậy cần làm rõ và xây dựng cơ chế 
giao tiếp bằng việc phát huy hiệu quả và hợp lý các ứng dụng: ZALO, email hay 
công văn, v.v.

Gợi ý 2: Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động dự án để phát huy vai 
trò, mang lại lợi ích cho cả Cơ quan thực hiện Việt Nam và Nhật Bản 

Cơ quan thực 
hiện Nhật Bản 

Ý nghĩa của việc tham gia dự án trong Chương trình JPP

Cơ quan thực hiện Nhật Bản Cơ quan thực hiện Việt Nam

Chính quyền
địa phương

Cơ quan 
nghiên cứu, 
giáo dục 
(trường Đại 
học,v.v.)

Các tổ chức 
NGO

• Mang lại lợi ích cho các doanh 
nghiệp của địa phương Nhật Bản 
(hỗ trợ doanh nghiệp địa phương 
mở rộng và tiếp cận thị trường 
nước ngoài).

• Thúc đẩy giao lưu và tăng cường 
quan hệ hữu nghị với chính quyền 
địa phương của Việt Nam.

• Đóng góp vào các hoạt động hợp 
tác quốc tế thông qua việc phát 
huy kinh nghiệm và thế mạnh của 
các cơ quan hành chính của Nhật 
Bản (ví dụ: dịch vụ công, phát huy 
mạng lưới liên kết với doanh 
nghiệp và trường học, v.v.). 

• Góp phần phát triển năng lực thông qua phát huy các thành quả 
nghiên cứu, kiến thức, kỹ thuật của trường Đại học (hoạt động đóng 
góp xã hội)

• Tăng cường giao lưu sinh viên và phát triển giáo dục thông qua các 
hoạt động chung giữa các bên (Giáo dục)

• Phát huy và áp dụng những kết quả thử nghiệm của phương pháp 
tiếp cận hoặc chứng thực tính hiệu quả của các hoạt động phát triển 
vào những nghiên cứu mang tính học thuật liên quan (Nghiên cứu)

• Thực hiện các mục tiêu hoạt động của các tổ chức (khác nhau tùy 
vào từng tổ chức)
• Áp dụng những kiến thức và kinh nghiệm đạt được khi thực hiện dự 
án vào quá trình hoạch định và sửa đổi chính sách của Việt Nam
• Áp dụng một cách chiến lược những thành quả của dự án để củng cố 
và nâng cao năng lực của tổ chức.

• Thúc đẩy giao lưu và tăng cường 
quan hệ hợp tác hữu nghị với Cơ 
quan thực hiện Nhật Bản.

• Phát triển kinh tế địa phương và 
cải thiện dịch vụ hành chính thông 
qua việc áp dụng các kiến thức, kỹ 
thuật của Cơ quan thực hiện Nhật 
Bản. 

Gợi ý 3: Áp dụng linh hoạt các kỹ thuật của Nhật Bản cho phù hợp với 
tình hình của địa phương

Như đã đề cập trong Chương 1, một trong những yếu tố quan trọng trong việc 
thực hiện Chương trình JPP là “Hợp tác kỹ thuật”. Trong trường hợp này, vấn đề 
quan trọng là các kỹ thuật được áp dụng có phù hợp với đặc điểm văn hóa - xã hội 
và môi trường tự nhiên của địa phương hay không. Nếu phù hợp, có thể kỳ vọng 
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Ngược lại, nếu không phù hợp, 
các kỹ thuật đó sẽ không được phía 
Việt Nam tiếp nhận và Cơ quan thực 
hiện của Việt Nam và Nhật Bản nên 
cùng xem xét và kiểm chứng các yếu 
tố sau: Kỹ thuật dự định áp dụng có 
phù hợp với tình hình của địa phương 
hay không? Nếu không phù hợp thì 
cần điều chỉnh như thế nào? Đó có 
phải là kỹ thuật và kiến thức mà phía 
Việt Nam có thể tiếp nhận dựa trên 
tình hình thực tế hay không? v.v. 
Việc này vô cùng hữu ích để dự án có 
thể đạt được thành quả và đảm bảo 
tính bền vững.
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Hình 4. Minh họa về áp dụng các kỹ thuật của Nhật Bản cho phù hợp 
với Việt Nam
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Gợi ý 4: Lập kế hoạch hoạt động đáp ứng nhu cầu của đối tượng thụ hưởng 

Thực tế cho thấy, đã có những trường hợp các hoạt động dự án được triển khai 
nhưng không phù hợp với thực tế tại địa phương do công tác khảo sát trước khi 
thực hiện dự án chưa được tiến hành đầy đủ. Vì vậy, ở giai đoạn bắt đầu dự án, 
việc tiến hành khảo sát thực địa, xác định chính xác nhu cầu của khu vực và mối 
quan tâm của người dân, khai thác nguồn lực và tiềm năng địa phương, đồng thời 
tái xác nhận tính phù hợp của hoạt động là rất quan trọng để triển khai hiệu quả 
các hoạt động. Thay vì áp dụng một chiều các kiến thức và kỹ thuật của phía Nhật 
Bản, dự án cần chú trọng nghiên cứu kỹ các yếu tố văn hóa - xã hội và môi trường 
tự nhiên của địa phương, đồng thời đánh giá lại tính phù hợp của các kỹ thuật 
được chuyển giao. Trong trường hợp cần thiết, kế hoạch hoạt động cần được điều 
chỉnh kịp thời ngay từ giai đoạn đầu để đảm bảo tính hiệu quả và tính bền vững 
của dự án. Bên cạnh đó, việc nắm bắt đầy đủ bối cảnh phát sinh nhu cầu và các 
mối quan tâm của đối tượng thụ 
hưởng sẽ giúp dự án triển khai các 
hoạt động phù hợp hơn, qua đó 
thúc đẩy sự tham gia chủ động của 
họ. Không chỉ dựa vào ý kiến đề 
xuất từ Cơ quan thực hiện Việt 
Nam hay người dân địa phương, 
Cơ quan thực hiện Nhật Bản cần 
nắm bắt được các mối quan tâm 
của đối tượng thụ hưởng tại địa 
phương và điều chỉnh kế hoạch 
hoạt động một cách phù hợp để đạt 
hiệu quả và hiệu suất cao hơn.

Hình 5: Điều chỉnh và xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với mối quan tâm 
của đối tượng thụ hưởng dựa trên kết quả phân tích các nhu cầu

dự án sẽ đạt được các thành quả được phía Việt Nam tiếp nhận và những kỹ thuật 
chuyển giao được phát huy sử dụng một cách bền vững.
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Nhu cầu 
của phía 
Việt Nam

Kỹ thuật 
của phía 
Nhật Bản

Không phù hợp
Nếu giữ nguyên thì kỹ thuật
sẽ không đáp ứng nhu cầu

Nhu cầu 
của phía 
Việt Nam

Kỹ thuật 
của phía 
Nhật Bản

Phù hợp
Điều chỉnh và áp dụng phù hợp với văn hóa – xã hội 

và môi trường tự nhiên của Việt Nam 
thì dự án sẽ được thực hiện hiệu quả

Kiểm chứng 
và áp dụng phù hợp 

Có phù hợp với văn hóa-xã hội và 
môi trường tự nhiên của Việt Nam không? 

Điều chỉnh kỹ  thuật như thế nào để 
phía Việt Nam có thể tiếp nhận ?

Cơ quan thực hiện Nhật BảnĐịa bàn dự án

Tiến hành thu thập và phân tích thông 
tin dựa trên nhu cầu và bối cảnh, môi 

trường tại địa bàn dự án

Xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp 
nhất với địa bàn dự án

Đề xuất của các cơ quan liên quan phía 
Việt Nam

・Môi trường tự nhiên (khí hậu, thổ nhưỡng, tình 
trạng ô nhiễm môi trường, v.v.)

・Môi trường xã hội (kinh tế, chính sách, văn hóa 
và phong tục tập quán, v.v.)

Chính quyền địa phương

Cơ quan thực hiện dự án

Người dân địa phương

Tuy nhiên
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Gợi ý 5: Chứng thực tính hiệu quả của các kỹ thuật để đảm bảo tính bền 
vững

Để đảm bảo tính bền vững của dự án, ngay trong giai đoạn thực hiện, trước 
hết cần phải tiến hành chứng thực tính hiệu quả của các kỹ thuật mà dự án mong 
muốn duy trì bền vững và nhân rộng sau khi kết thúc dự án.

Những kỹ thuật mà dự án sẽ chuyển giao cần phải được chứng thực xem có thể 
đạt được hiệu quả phù hợp với đầu vào của dự án như: thời gian, tài chính, nguồn 
lực của đối tượng thụ hưởng. Vì vậy, ngay từ giai đoạn lập kế hoạch, cần phải xem 
xét kỹ thuật dự sự cân bằng giữa yếu tố đầu vào và kết quả đầu ra của dự án như: 
định áp dụng cần đầu vào như thế nào, có mang lại hiệu quả cho đối tượng thụ 
hưởng (tính đến cả hiệu quả tích cực đối với địa phương) hay không, v.v...Ví dụ, 
nếu dự án định áp dụng những kỹ thuật đem lại năng suất và chất lượng kém hơn 
so với những kỹ thuật sẵn có tại Việt Nam, hơn nữa chi phí lại cao hơn nhiều lần thì 
sẽ không ai có ý định duy trì. 

(1) Các kỹ thuật với chi phí hợp lý có hiệu quả cao đối với đối tượng thụ 
hưởng 

Bảng dưới đây giới thiệu những điểm quan trọng để tiến hành kiểm chứng 
tính hiệu quả của các kỹ thuật. Khi lập kế hoạch dự án, các Cơ quan thực hiện 
được khuyến nghị xem xét cẩn trọng từng hoạt động của dự án dựa trên các 
khuyến nghị này. Đặc biệt, ngay từ đầu, các Cơ quan thực hiện nên xây dựng kế 
hoạch với mục tiêu cụ thể để có thể đảm bảo kỹ thuật được chuyển giao sẽ mang 
lại hiệu quả tích cực, có khả năng duy trì bền vững và nhân rộng trong địa bàn 
mục tiêu. Hơn nữa, đây cũng là các tiêu chí thẩm định đề xuất dự án của JICA nên 
các điểm này được khuyến khích áp dụng khi xây dựng hình thành dự án nhằm 
tăng khả năng được lựa chọn của đề xuất.

(2)  Các điểm quan trọng để kiểm chứng tính hiệu quả của kỹ thuật

Bảng 2. Danh mục những điểm để kiểm chứng tính hiệu quả của kỹ thuật

Danh mục các điểm kiểm chứng

Mức độ phù hợp 
với nhu cầu của 
địa phương, sự 
hợp lý của việc lựa 
chọn đối tượng thụ 
hưởng

Mức độ thích hợp 
của kế hoạch dự án 
và phương pháp 

• Lựa chọn đối tượng thụ hưởng có phù hợp không?

• Đề xuất dự án phản ánh đầy đủ các nhu cầu và khả năng thực 
hiện của người dân địa phương hay không?

• Lựa chọn địa bàn dự án có phù hợp không?

• Đã nắm bắt được đầy đủ tình hình và các vấn đề của người dân 
tại địa bàn dự án chưa?

• Để giải quyết các vấn đề mà mục tiêu của dự án hướng tới thì kế 
hoạch và cách tiếp cận của dự án có phù hợp không?

• Có xem xét để hạn chế tới mức thấp nhất những ảnh hưởng 

Hạng mục

Mức độ phù hợp 
của đầu vào và 
tính hiệu suất

Cơ chế và năng 
lực thực hiện của 
các cơ quan phía 
Việt Nam

• Đã xây dựng các tiêu chí để đánh giá kết quả dự án chưa?

• Nội dung, định lượng, thời điểm của các đầu vào có phù hợp 
với đầu ra dự kiến không?

• Trong trường hợp cần cử nhân sự đến địa phương triển khai các 
hoạt động dự án thì thời gian và số lượng người có phù hợp 
không?

• Đầu vào có hiệu quả cao với chi phí hợp lý không? 

• Nội dung và hạn mức của kinh phí dự án có phù hợp với điều 
kiện của địa phương không? (Chi phí này có lớn quá so với tiêu 
chuẩn của Nhật Bản không?)

• Cơ quan đối tác và các cơ quan thực hiện khác của phía Việt 
Nam có đảm bảo nhân lực thực hiện hay không?

• Vai trò và nhiệm vụ của các cơ quan phía Việt Nam đã rõ ràng 
chưa?

Gợi ý 6: Điều chỉnh kế hoạch hoạt động một cách linh hoạt cho phù hợp 
với tình hình

Trong quá trình thực hiện dự án, những vấn đề không lường trước được có 
thể sẽ phát sinh. Để thực hiện dự án một cách hiệu quả với hiệu suất cao, cần tiến 
hành giám sát đánh giá định kỳ để kịp thời nắm bắt tiến độ dự án và những vấn đề 
phát sinh, và nhanh chóng chia sẻ thông tin giữa các Cơ quan thực hiện Việt Nam, 
Nhật Bản và JICA. Trường hợp cần thiết, các bên cùng nhau xem xét lại nội dung 
kế hoạch đã đề ra và tiến hành sửa đổi cho phù hợp hoàn cảnh. Việc này giúp cho 
vấn đề không trở nên nghiêm trọng hơn dẫn tới không đạt được kết quả như mong 
đợi hoặc không đạt được mục tiêu đề ra của dự án. Dựa trên kết quả đánh giá giám 
sát của các Cơ quan thực hiện Việt Nam và Nhật Bản, JICA sẽ có thể tiến hành 
đánh giá dự án một cách khách quan.

Thay đổi kế hoạch hoạt động một cách linh hoạt cho phù hợp với tình hình và 
nhu cầu của địa phương chính là đặc điểm nổi bật của các dự án trong khuôn khổ 
Chương trình JPP. Sau khi trao đổi và thảo luận với JICA, nội dung dự án có thể 
được điều chỉnh phù hợp với tiến độ công việc, và khi cần thiết có thể thay đổi nội 
dung của Hợp đồng ủy thác với JICA cũng như nội dung dự án. Về nguyên tắc, dự 
án không thể thay đổi mục tiêu tổng thể và mục tiêu dự án của PDM, tuy nhiên có 
thể thay đổi các kết quả mong đợi và hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế, 
giúp việc triển khai dự án đạt hiệu quả cao hơn.

(1) Phát hiện sớm vấn đề thông qua giám sát và điều chỉnh kế hoạch một 
cách linh hoạt

tiếp cận không tốt về mặt xã hội, bình đẳng giới, v.v, và tính đến cả 
những đối tượng ngoài dự án hiện sinh sống tại địa bàn dự án 
và khu vực xung quanh không?
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JICA tiến hành đánh giá hiệu quả của dự án thông qua chu trình từ kế hoạch, 
thực hiện, kiểm tra và điều chỉnh (PDCA) với bốn (4) bước lặp lại liên tục: Plan 
(Lập kế hoạch) à Do (Thực hiện) à Check (Kiểm tra) à Action (Điều 
chỉnh/Hành động). Đây là một phương pháp giúp cải thiện công việc một cách 
liên tục và cũng là cách đánh giá dự án mà các Cơ quan thực hiện có thể sử dụng. 
Trong quá trình thực hiện dự án, các Cơ quan thực hiện của Việt Nam và Nhật 
Bản nên phối hợp triển khai dự án theo kế hoạch, theo dõi đánh giá dự án, tiến 
hành sửa đổi kế hoạch thực hiện một cách linh hoạt dựa trên kết quả theo dõi đánh 
giá (nếu cần thiết), cải tiến các hoạt động một cách liên tục để đảm bảo hiệu quả.

Hình 6. Minh họa về việc thay đổi nội dung hoạt động linh hoạt cho 
phù hợp với tình hình

Bảng dưới đây đề cập tới các rủi ro cơ bản có thể có thể xảy ra trong quá trình 
thực hiện dự án. Các rủi ro thực tế tùy thuộc vào nội dung của từng dự án, nhưng 
trong quá trình thực hiện, cần dự đoán và giám sát các rủi ro này, đồng thời cần 
linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dự án nếu nhận thấy việc giữ nguyên kế hoạch ban 
đầu có khả năng cao dẫn đến các rủi ro.

(2) Những rủi ro có thể xảy ra 

Bảng 3. Danh mục các rủi ro có thể xảy ra

Các rủi ro chính có thể xảy ra

Nhu cầu của đối 
tượng thụ hưởng

Kế hoạch ban đầu không phù hợp với nhu cầu của đối tượng thụ 
hưởng, dẫn đến hiệu quả của dự án thấp.

Chính sách - Chế 
độ

Trong chế độ - chính sách tại địa phương, dự án thuộc nhóm có 
mức độ ưu tiên không cao, làm giảm hiệu quả dự án.

Hạng mục

Đầu vào

Tính phù hợp của 
Cơ quan thực hiện 
Việt Nam

Các đầu vào của phía Nhật Bản như: phái cử chuyên gia, đào tạo 
tại Nhật, cung cấp trang thiết bị, v.v. không được triển khai đúng 
như dự kiến. Đối tượng tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật của phía 
Việt Nam không được bố trí đúng như kế hoạch ban đầu.

Lựa chọn Cơ quan thực hiện Việt Nam - đối tượng tiếp nhận 
chuyển giao kỹ thuật, không phù hợp, dẫn đến dự án không đạt 
hiệu quả.

Cơ cấu tổ chức của 
phía Việt Nam

Cơ cấu tổ chức của phía Việt Nam chưa hoàn thiện, làm giảm 
hiệu quả và tính bền vững của dự án.

Năng lực của phía 
Việt Nam

Năng lực của phía Việt Nam chưa đầy đủ, làm giảm hiệu quả và 
tính bền vững của dự án.

Tài chính của phía 
Việt Nam

Phía Việt Nam thiếu ngân sách và nguồn tài chính để cùng triển 
khai các hoạt động và duy trì kết quả dự án sau khi kết thúc, làm 
giảm hiệu quả và tính bền vững của dự án.

THÔNG ĐIỆP TỪ VĂN PHÒNG JICA VIỆT NAM (2)

~ ĐÔI BÊN THẤU HIỂU VÀ ỨNG PHÓ NHANH CHÓNG ~ 

Phía Nhật Bản rất chú trọng việc lập kế hoạch trước khi thực hiện và triển khai 
theo đúng kế hoạch. Khi có bất cứ thay đổi nào, cần phải báo cáo và giải thích lý do 
một cách chi tiết trong nội bộ tổ chức. Ngược lại, tại Việt Nam, việc thay đổi kế 
hoạch diễn ra thường xuyên và tính linh hoạt được ưu tiên hơn. Phía Nhật Bản cần 
ứng phó linh hoạt với các thay đổi phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời nắm rõ 
bối cảnh và các nguyên nhân. Nếu phía Việt Nam giải thích và chia sẻ thông tin một 
cách đầy đủ, phía Nhật Bản có thể nhanh chóng xem xét lại kế hoạch hoặc đưa ra 
phương án thay thế, giúp tránh tình trạng đình trệ hoạt động.

 

Gợi ý 7: Thúc đẩy sự tham gia chủ động của đối tượng thụ hưởng vào các 
hoạt động bằng phương pháp tiếp cận có sự tham gia

Trong các dự án của Chương trình JPP, có thể nói một trong những yếu tố 
quan trọng ảnh hưởng tới kết quả của dự án chính là sự tham gia chủ động và tích 
cực của đối tượng thụ hưởng gồm người dân địa phương, các cán bộ của Cơ quan 
đối tác hoặc Chính quyền địa phương. Phương pháp tiếp cận có sự tham gia là 
phương pháp thúc đẩy sự tham gia một cách chủ động và tích cực của các Cơ 
quan thực hiện dự án hoặc đối tượng thụ hưởng vào các quá trình hoạt động của 
dự án. Các dự án của Chương trình JPP thường áp dụng các cấp độ tham gia của 
phương pháp tiếp cận này như sau: (4)  (đối tượng thụ “Tham gia theo phân công”
hưởng được trao một nhiệm vụ/ vai trò nhất định và hiểu được mục đích và nội 
dung của dự án); (5)  (đối tượng thụ hưởng được tham gia đóng “Tham gia ý kiến”

(1) Giới thiệu phương pháp tiếp cận có sự tham gia 
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Thực hiện Kiểm tra

Do Check

Plan Action
Kế hoạch Điều chỉnh

Thực hiện Kiểm tra

Do Check

Plan Action
Kế hoạch Điều chỉnh

Thực hiện Kiểm tra

Do Check

Plan Action
Kế hoạch Điều chỉnh

Kế hoạch Dự án Hoạt động Giám sát Hoạt động Giám sát Hoạt động Kết thúc Dự án

Giai đoạn lập kế hoạch Giai đoạn thực hiện
(Năm thứ nhất)

Giai đoạn thực hiện
(Năm thứ hai)

Giai đoạn thực hiện
(Năm thứ ba)

Giám sát liên tục và thay đổi
hoạt động một cách linh hoạt

Quan trọng là các Cơ quan thực hiện Việt Nam và Nhật Bản phải chia sẻ thông tin 
về kết quả theo dõi giám sát với  nhau và tiến hành bàn bạc thảo luận về 

việc sửa đổi hoạt động (nếu cần thiết) 
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góp ý kiến, tuy nhiên quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Cơ quan thực hiện 
dự án); (6)  (Cơ quan thực hiện dự án và đối tượng thụ “Cùng tham gia quyết định”
hưởng cùng nhau bàn bạc để lập kế hoạch và thực hiện dự án). Để thúc đẩy sự 
tham gia một cách chủ động của đối tượng thụ hưởng vào các hoạt động của dự 
án, cần hình dung ra từng cấp độ tham gia của phương pháp tiếp cận này mà dự án 
mong muốn hướng tới để xây dựng mục tiêu và các hoạt động của dự án một cách 
hiệu quả. Các cấp độ tham gia này được thể hiện trong Hình 7 dưới đây. Các Cơ 
quan thực hiện của Việt Nam và Nhật Bản cần cùng nhau xây dựng mục tiêu đạt 
được của các cấp độ tham gia và khuyến khích sự tham gia của các cán bộ dự án 
và cả đối tượng thụ hưởng của dự án như người dân địa phương,v.v.
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Hình 7. Mức độ tham gia của đối tượng thụ hưởng trong các dự án thuộc 
Chương trình JPP tại Việt Nam

Tham gia theo phân công là mức độ tham gia tối thiểu cần thiết của đối tượng 
thụ hưởng vào các hoạt động của dự án. Trước hết, để giúp đối tượng hưởng lợi 
hiểu được mục đích và nội dung của dự án giao cho , Cơ quan thực hiện dự án cần 
đối tượng thụ hưởng một nhiệm vụ/ vai trò nhất định trong phạm vi có thể (điều 
tra khảo sát với sự tham gia hay chịu trách nhiệm thực hiện một phần các hoạt 
động dự án, v.v), tổ chức hội thảo, v.v. 

(2) Tham gia theo phân công 
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Tham gia ý kiến là cấp độ mà đối tượng thụ hưởng có thể đưa ra các ý kiến về 
kế hoạch và hoạt động của dự án. Đây là hoạt động quan trọng giúp phản ánh 
chính xác những nhu cầu của đối tượng thụ hưởng và là mức độ tham gia mong 
muốn trong các dự án của Chương trình JPP. Chính vì vậy, Cơ quan thực hiện 
Việt Nam tích cực và chủ động đóng góp ý kiến, tạo cơ hội lắng nghe ý kiến của 
đối tượng thụ hưởng, tiếp thu và phản ánh những ý kiến đó vào trong hoạt động 
của dự án đóng vai trò rất quan trọng. Ví dụ, dự án có thể tiến hành điều tra về nhu 
cầu của đối tượng hưởng lợi, tổ chức các buổi thảo luận rộng rãi, tạo cơ hội để 
lắng nghe ý kiến từ các đối tượng thụ hưởng. 

(3) Tham gia ý kiến 

Cùng tham gia quyết định 
là cấp độ mà các Cơ quan thực 
hiện dự án và đối tượng thụ 
hưởng cùng nhau bàn bạc thảo 
luận, thống nhất ý kiến, phối 
hợp lập kế hoạch và cùng triển 
khai thực hiện các hoạt động 
dự án. Có thể nói, đây chính là 
mức độ tham gia của đối tượng 
thụ hưởng mà các dự án của 
Chương trình JPP cần hướng 
tới. Để làm được điều đó, ngay 

(4) Cùng tham gia quyết định 
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Ví dụ, tại thời điểm bắt đầu 
hoạt động, Cơ quan thực hiện 
Nhật Bản tổ chức các buổi họp 
giới thiệu về dự án cho Cơ quan 
thực hiện Việt Nam và đối 
tượng thụ hưởng (hay đại diện). 
Trong buổi họp này, các Cơ 
quan thực hiện của Việt Nam và 
Nhật Bản cùng nhau nghiên 
cứu làm thế nào để đối tượng 
thụ hưởng đảm trách một phần 
hoạt động của dự án.
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Các mức độ tham gia của đối tượng thụ hưởng Trạng thái của dự án

Đối tượng thụ hưởng tự lập kế hoạch thực hiện các hoạt động và thu hút 
sự tham gia của các Cơ quan thực hiện dự án. Tuy nhiên, quyền chủ động 
thuộc về đối tượng thụ hưởng.

Đối tượng thụ hưởng chủ động lập kế hoạch và thực hiện 
các hoạt động của dự án. 

Cơ quan thực hiện dự án và đối tượng thụ hưởng cùng bàn 
bạc thảo luận, thống nhất ý kiến, lập kế hoạch và triển khai 
dự án.

Đối tượng thụ hưởng được tham gia đóng góp ý kiến tuy 
nhiên quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Cơ quan 
thực hiện dự  án.

Đối tượng thụ hưởng được trao một nhiệm vụ/ vai trò nhất 
định và hiểu được mục đích và nội dung của dự án

Đối tượng thụ hưởng được trao cơ hội tham gia, nhưng 
không hiểu được ý nghĩa của hoạt động.

Cơ quan thực hiện dự án lợi dụng đối tượng thụ hưởng vì lợi 
ích của mình.

Sự tham gia của đối tượng thụ hưởng được nêu rõ trong các 
kế hoạch hoạt động và cơ chế thực hiện, nhưng thực tế họ 
không có cơ hội tham gia.

Mức độ tham gia cần hướng tới của đối 
tượng thụ hưởng trong dự án

Mức độ tham gia mong muốn của đối tượng 
thụ hưởng trong dự án

Mức độ tham gia tối thiểu cần phải có của đối 
tượng thụ hưởng trong dự án

Ngay từ giai đoạn lập kế hoạch, cần lưu ý 
để tránh tình trạng Cơ quan thực hiện Việt Nam 

hoặc đối tượng thụ hưởng không hiểu rõ về 
nội dung hay mục tiêu của dự án.

 Thu hút sự tham gia của 
các Cơ quan thực hiện dự án

Chủ động tham gia

Cùng tham gia quyết định

Tham gia đóng góp ý kiến

Tham gia theo phân công

Tham gia mang tính
hình thức

Tham gia mang tính
trang trí

Tham gia bị lợi dụng

Không
tham gia

Các mức độ 
tham gia
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Do vậy, việc thường xuyên báo cáo để Cơ quan chủ quản hoặc Cơ quan quản 
lý ngân sách hiểu rõ về tầm quan trọng của các kỹ thuật đã được chứng thực hiệu 
quả của dự án là một trong những biện pháp hữu hiệu để đảm bảo ngân sách cần 
thiết cho hoạt động dự án. Trong nhiều dự án của Chương trình JPP tại Việt Nam, 
các Cơ quan thực hiện dự án đã và đang nỗ lực tiến hành các hoạt động hiệu quả 
như: biên soạn tài liệu hướng dẫn để tuyên truyền giới thiệu rộng rãi về tính hiệu 
quả của kỹ thuật được chuyển giao, tăng cường sự tham gia sâu và tích cực của 
các cán bộ phụ trách của các cơ quan liên quan (bao gồm mời tham gia tập huấn 
tại Nhật Bản), tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề cho đối tượng là các cán bộ của 
cơ quan các cấp từ Trung ương tới địa phương và cả các tổ chức quần chúng. 

Tại Việt Nam, nếu Cơ quan thực hiện Việt Nam là cơ quan nhà nước thì cần 
tạo lập cơ chế đảm bảo kinh phí ngay trong nội bộ cơ quan hay xin bố trí ngân 
sách từ Cơ quan chủ quản để có thể tiếp tục triển khai các hoạt động của dự án một 
cách bền vững sau khi dự án kết thúc. Tuy nhiên, để được bố trí kinh phí cần thiết, 
thì các hoạt động dự định tiếp tục triển khai phải có hiệu quả cao và phù hợp với 
những chính sách trong lĩnh vực liên quan. Trong các dự án của Chương trình 
JPP, nếu các yếu tố sau: phù hợp với chính sách liên quan (tính phù hợp), đạt được 
hiệu quả cao (tính hiệu quả), đạt hiệu quả cao phù hợp với chi phí hợp lý (hiệu 
suất) được kiểm chứng và xác định rõ thì sau khi dự án kết thúc, phía Việt Nam sẽ 
tiếp tục duy trì và phát triển các kết quả của dự án.

THÔNG ĐIỆP TỪ VĂN PHÒNG JICA VIỆT NAM (3) 

~ HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI BỀN VỮNG VỚI SỰ CHỦ ĐỘNG CỦA ĐỊA 
PHƯƠNG ~

Sự tham gia chủ động của người dân địa phương và các cơ quan chính quyền 
liên quan là yếu tố then chốt. Trong các quá trình dự án từ lập kế hoạch đến triển 
khai và giám sát, việc chính quyền địa phương và người dân hợp tác, chia sẻ thông 
tin và cùng ra quyết định sẽ giúp tận dụng tối đa nguồn lực tại chỗ. Ngay cả khi 
chính quyền địa phương không thể trực tiếp đảm nhận công việc của dự án thì sự 
tham gia chủ động của người dân vẫn là yếu tố then chốt để duy trì kết quả và quyết 
định tính bền vững của dự án. Phát triển bền vững không thể “nhập khẩu” hay ban 
phát từ bên ngoài, mà được tạo lập bởi chính cộng đồng địa phương. Chính sự tham 
gia của người dân là yếu tố quan trọng nhất trong duy trì bền vững kết quả dự án tại 
địa phương.

Vào năm 2012, Văn phòng JICA Việt Nam đã phối hợp với các chuyên gia Việt 
Nam xây dựng cuốn “Sổ tay Hướng dẫn Phát triển Cộng đồng (tài liệu dành cho 
người làm công tác phát triển cộng đồng)”, nhằm hỗ trợ các cơ quan/tổ chức có 
thể áp dụng phương pháp tiếp cận có sự tham gia một cách hiệu quả và thuận lợi, 
đảm bảo phát huy bền vững kết quả của dự án. Cuốn Sổ tay này được kỳ vọng sẽ trở 
thành tài liệu tham khảo cho các tổ chức mong muốn áp dụng phương pháp tiếp cận 
có sự tham gia, giúp thúc đẩy sự tham gia chủ động của người dân và các cơ quan 
liên quan từ giai đoạn hình thành cho đến khi kết thúc dự án. 

Vui lòng quét mã QR dưới đây để xem chi tiết về cuốn “Sổ tay Hướng dẫn Phát 
triển Cộng đồng”.

Bản tiếng Anh Bản tiếng Việt

(1) Xúc tiến đảm bảo kinh phí cho dự án đối với Cơ quan chủ quản hay 
ngay trong nội bộ Cơ quan thực hiện dự án Việt Nam

Gợi ý 8: Cơ chế đảm bảo ngân sách để dự án tiếp tục triển khai một cách 
bền vững

Trong trường hợp chủ thể duy trì phổ cập những kỹ thuật của dự án là các tổ 
chức đoàn thể quần chúng như: nhóm nông dân, Hội phụ nữ, v.v, thì cần thiết 
phải . Tùy theo nội xây dựng một cơ chế gây quỹ từ bên ngoài một cách bền vững
dung của dự án mà có thể áp dụng các phương thức đa dạng và khác nhau. Một 
trong những phương pháp hữu hiệu là áp dụng cơ chế thu phí dịch vụ từ những 
đối tượng thụ hưởng như: người dân, nông dân, người tiêu dùng, doanh nghiệp, 
v.v. Tuy nhiên, việc gây quỹ từ các tổ chức bên ngoài cần phải được thực hiện phù 
hợp với điều kiện kinh tế thực tế của địa phương. Do vậy, các Cơ quan thực hiện 
cần bàn bạc thảo luận và xác nhận một cách cẩn trọng về các phương thức phù 
hợp để có thể huy động được kinh phí hoạt động cần thiết từ các tổ chức bên 
ngoài. 

(2) Xây dựng cơ chế để huy động nguồn kinh phí từ các tổ chức bên ngoài

từ giai đoạn lập kế hoạch dự án, các Cơ quan thực hiện dự án cần khuyến khích sự 
tham gia của các đối tượng thụ hưởng, tạo cơ hội để không chỉ Cơ quan thực hiện 
Nhật Bản mà cả Cơ quan thực hiện Việt Nam và người dân cũng có thể tham gia 
đưa ý kiến quyết định. Ví dụ: cùng đối tượng thụ hưởng tiến hành khảo sát, thu 
thập thông tin và lập kế hoạch hoạt động, hoặc cùng soạn thảo tài liệu hướng dẫn, 
v.v.
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THÔNG ĐIỆP TỪ VĂN PHÒNG JICA VIỆT NAM (4) 

Theo Báo cáo đánh giá sau khi kết thúc dự án của Chương trình Đối tác Phát 
triển của JICA (giai đoạn 2019–2022), có thể thấy rõ sự khác biệt trong nhận thức 
về dự án giữa các Cơ quan thực hiện dự án. Phía Cơ quan đối tác có xu hướng coi 
trọng nội dung “cung cấp và chuyển giao trang thiết bị”, trong khi phía Nhật Bản lại 
chú trọng “tăng cường năng lực thông qua đào tạo/tập huấn” và “nâng cao nhận 
thức và cơ chế của cơ quan đối tác”. Trong Chương trình JPP, việc cung cấp trang 
thiết bị không phải là mục tiêu chính của dự án. Các Cơ quan thực hiện nên thường 
xuyên chia sẻ các điểm khó khăn và mặt hạn chế, cùng nhau xây dựng dự án tập 
trung vào các yếu tố mềm như: đào tạo/chuyển giao kỹ thuật và xây dựng cơ cấu tổ 
chức. Hơn nữa, cần xây dựng cơ chế để có thể triển khai các hoạt động dự án một 
cách tự chủ ngay cả khi không có nguồn hỗ trợ từ bên ngoài, khuyến khích sử dụng 
hiệu quả nguồn lực địa phương, cũng như phối hợp chặt chẽ với chính quyền, xây 
dựng cơ chế đảm bảo kinh phí và vận hành hiệu quả các trang thiết bị. Điều này kết 
hợp với việc phối hợp lập kế hoạch duy trì hoạt động sẽ giúp hình thành hệ thống. 
Điều quan trọng là phải nhìn nhận rằng, những khác biệt của hai bên không phải là 
vấn đề mà là mối quan hệ bổ trợ. Khi hai bên thường xuyên trao đổi để tìm ra giải 
pháp thì đó chính là bước đầu tiên hướng tới xây dựng mối quan hệ đối tác thực sự.

~ QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHẶT CHẼ GIÚP THAY ĐỔI SỰ KHÁC BIỆT VỀ 
NHẬN THỨC VÀ TÍCH CỰC HỖ TRỢ LẪN NHAU ~

Trên cơ sở những hoạt động 
đã được triển khai thành công 
trong khuôn khổ Chương trình 
JPP, sau khi được đánh giá là hiệu 
quả và phù hợp với điều kiện thực 
tiễn, Cơ quan thực hiện Việt Nam 
được khuyến khích lồng ghép và 
đưa các hoạt động/ kết quả này 
vào chương trình hoạt động hằng 
năm của tổ chức hay Kế hoạch 
phát triển kinh tế – xã hội của địa 
phương. Đây được xem là giải 
pháp cụ thể và bền vững nhằm 
duy trì, phát huy và nhân rộng kết 
quả của dự án thông qua việc chủ 
động bố trí ngân sách và huy 
động nguồn lực hằng năm của địa 
phương.

(3) Đề xuất đưa vào chương trình hoạt động hàng năm của Cơ quan thực 
hiện Việt Nam
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Ví dụ:

Đối với hoạt động nâng cao năng lực đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp, sau khi dự án kết thúc, nếu hoạt động được đánh giá là thành công và có ý 
nghĩa thực tiễn, cơ sở đào tạo cần đưa các nội dung, ngành nghề (lĩnh vực) đã 
được hỗ trợ vào chương trình đào tạo hằng năm của đơn vị.

Tương tự, đối với các mô hình phát triển kinh tế địa phương, chính quyền các 
cấp cần xem xét đưa mô hình vào Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng năm 
của địa phương nhằm phát huy hiệu quả lâu dài, đồng thời tạo điều kiện để nhân 
rộng mô hình cho nhiều nhóm đối tượng và tới các địa phương khác. 
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Bên cạnh đó, tùy theo vai trò của cán bộ sau khi dự án kết thúc mà tiến hành 
nâng cao năng lực chuyên môn hay năng lực quản lý một cách phù hợp. Tại Việt 
Nam, để dự án được triển khai một cách thuận lợi và duy trì bền vững các kết quả 
thì một trong những biện pháp hữu hiệu là tăng cường sự tham gia của cán bộ cấp 
lãnh đạo vào các hoạt động của dự án.

Nâng cao năng lực chỉ là một giải pháp để đạt mục đích chính là sử dụng 
nguồn nhân lực đã được đào tạo nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động của dự 
án. Từ giai đoạn lập kế hoạch, các Cơ quan thực hiện dự án phải cùng xây dựng 
và triển khai kế hoạch nâng cao năng lực có tính đến khả năng duy trì bền vững 
các hoạt động sau khi dự án kết thúc và lựa chọn đối tượng thụ hưởng phù hợp. 
Hơn nữa, cần xây dựng kế hoạch chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, v.v cho các 
đối tượng thụ hưởng thích hợp có đủ năng lực duy trì bền vững các hoạt động sau 
khi dự án kết thúc với chu trình và điều kiện tuyển chọn minh bạch.

(3) Lập kế hoạch và thực hiện nâng cao năng lực định hướng sau khi kết 
thúc dự án

Chìa khóa cho sự thành công và tính bền vững của các dự án hợp tác quốc tế là 
đào tạo nguồn nhân lực phù hợp. Đào tạo nguồn nhân lực có liên quan trực tiếp đến 
việc phát triển kết quả dự án trong tương lai, nhưng thường bị xem nhẹ do mất nhiều 
thời gian và công sức nhưng lại khó thấy được kết quả trong ngắn hạn. Vì vậy, trước 
khi bắt đầu dự án, các bên liên quan cần bàn bạc thảo luận kĩ lưỡng về các vấn đề và 
đạt được sự thống nhất đặt trọng tâm vào việc đào tạo nguồn nhân lực/nâng cao 
năng lực. Hơn nữa, việc truyền đạt kiến thức và chuyển giao kỹ thuật phù hợp với 
đặc thù chuyên môn và đặc điểm địa lý của địa bàn dự án là rất quan trọng. Khuyến 
khích biên soạn tài liệu hướng dẫn dễ sử dụng hay tạo lập cơ chế dễ áp dụng tại địa 
phương, để địa phương có thể chủ động duy trì và cải tiến các kết quả đã đạt được, 
ngay cả sau khi dự án kết thúc. Nguồn nhân lực chất lượng cao kết hợp với cơ chế có 
thể áp dụng tại địa phương sẽ trở thành động lực thúc đẩy phát triển khu vực. Đầu tư 
vào đào tạo nguồn nhân lực chính là chìa khóa mang lại sự chuyển đổi bền vững.

THÔNG ĐIỆP TỪ VĂN PHÒNG JICA VIỆT NAM (5)

~ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC MANG LẠI SỰ CHUYỂN ĐỔI BỀN VỮNG ~

Gợi ý 9: Nâng cao năng lực để đảm bảo duy trì bền vững sau khi dự án 
kết thúc

Đối với hầu hết các dự án thuộc Chương trình JPP, việc nâng cao năng lực 
thường tập trung ở cấp độ cá nhân hoặc cấp độ tổ chức. Tuy nhiên, ngay từ giai 
đoạn lập kế hoạch, dự án cần xem xét các hoạt động này có góp phần tăng cường 
năng lực của cấp lãnh đạo của Cơ quan thực hiện Việt Nam hay không. Điều quan 
trọng là cần hiểu rõ và nắm vững tình hình về nguồn nhân lực, tổ chức và cơ chế 
của Cơ quan thực hiện Việt Nam, từ đó xác định rõ kỹ năng đã có và kỹ năng còn 
thiếu. Cần lưu ý tránh triển khai kế hoạch nâng cao năng lực mang tính một chiều 
với nội dung không cần thiết đối với nhân lực, tổ chức hoặc cơ chế của Cơ quan 
thực hiện Việt Nam.

(1) Xây dựng định hướng dựa trên các yếu tố nhân lực, tổ chức, thể chế 
và hệ thống xã hội 

Để phát huy tối đa hiệu quả 
của việc phát triển năng lực, Cơ 
quan thực hiện Việt Nam nên 
chủ động nhận diện và giải 
quyết các vấn đề của chính 
mình việc thu hút sự . Vì vậy, 
tham gia của các bên liên quan 
ngay từ giai đoạn đầu của dự án 
và cùng tham gia quyết định 
trong các hoạt động: lập kế 
hoạch - triển khai - đánh giá dựa 
trên sự đồng thuận của các bên 
đóng vai trò quan trọng. Quy 
trình này giúp các bên hiểu rõ sự 
cần thiết và ý nghĩa của dự án, từ đó nâng cao động lực duy trì và phát triển các 
kết quả dự án.

Hơn nữa, trong các dự án thuộc Chương trình JPP, việc áp dụng phương pháp 
đào tạo nhân lực theo mô hình Nhật Bản có thể mang lại hiệu quả cao. Đặc điểm 
của phương pháp này bao gồm: chú trọng quá trình tạo lập sự đồng thuận giữa 
các bên liên quan trong việc ra quyết định; đề cao việc xây dựng mối quan hệ tin 

(2) Phát triển năng lực nhằm nâng cao tính chủ động và thúc đẩy áp dụng 
các phương pháp của Nhật Bản
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cậy lẫn nhau; khuyến khích thử nghiệm, học hỏi thông qua thực tiễn; xây dựng 
mối quan hệ lâu dài giữa các tổ chức. Phương pháp tiếp cận này được triển khai 
thông qua các hoạt động hướng tới các cá nhân và cơ quan/tổ chức tại địa 
phương, đòi hỏi nhiều thời gian nhưng thúc đẩy được sự thay đổi từ bên trong của 
đối tượng thụ hưởng. Khi phía Việt Nam hiểu và nhận thấy sự hướng dẫn tận tâm 
của các chuyên gia Nhật Bản, họ sẽ học hỏi được nhiều không chỉ về các kỹ thuật 
mà còn về phương pháp tập huấn/giảng dạy của Nhật Bản, từ đó góp phần tăng 
cường giao lưu và hợp tác giữa các tổ chức trong tương lai. 
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hữu ích không được biết tới và phổ 
biến tại địa phương. Những kỹ 
thuật sẵn có này thường phù hợp 
với trình độ nhận thức và kỹ năng 
của đối tượng thụ hưởng, phát huy 
sử dụng các nguyên vật liệu sẵn có 
tại địa phương, dễ dàng phổ cập và 
nhân rộng bởi chính các đối tượng 
thụ hưởng của dự án. 

Việc dự án tìm hiểu và phát 
hiện ra những kỹ thuật “tiềm ẩn” 
hữu ích tại địa phương rồi tiến hành 
phổ biến và nhân rộng tại địa bàn 
dự án sẽ góp phần phát triển bền 
vững các hoạt động mà không bị 
phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài.
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Trong Chương trình JPP, nhiều trường hợp Cơ quan thực hiện Việt Nam là 
các đơn vị vốn có vai trò phổ cập về công nghệ và kỹ thuật, nên những hoạt động 
và thành quả của dự án sẽ vẫn tiếp tục được phổ cập tới những đối tượng thụ 
hưởng gián tiếp sau khi dự án kết thúc. Ví dụ, nếu Cơ quan thực hiện Việt Nam là 
một cơ quan giáo dục thì họ có thể tích hợp chương trình đào tạo đã được xây 
dựng trong dự án vào chương trình đào tạo sẵn có. Trong trường hợp các cơ quan 
có thể phát huy dựa trên vai trò sẵn có của mình thì không cần thiết phải xây dựng 
thêm cơ chế thực hiện để duy trì hoạt động và các dự án này có tính bền vững khá 
cao.

(1) Phát huy và sử dụng “chức năng/nhiệm vụ cốt lõi” của Cơ quan thực 
hiện Việt Nam

Gợi ý 11: Xây dựng cơ chế để duy trì các kỹ thuật đã được chuyển giao 
sau khi dự án kết thúc 

Cơ chế để nâng cao tính bền vững và khả năng nhân rộng kỹ thuật đã được 
chuyển giao chính là “phương thức và cơ chế thực hiện để duy trì và nhân rộng 
kết quả dự án”. Vì vậy, cần phải xây dựng cơ chế này ngay trong quá trình thực 
hiện dự án và có thể được chia thành hai trường hợp gồm phát huy “chức năng/ 
nhiệm vụ cốt lõi” và xây dựng “cơ chế bổ sung” của Cơ quan thực hiện Việt Nam.

Gợi ý 10: Phát huy sử dụng nguồn tài nguyên và tiềm năng sẵn có tại địa 
phương

Trong trường hợp cần 
thiết phải mua vật tư, trang 
thiết bị, v.v thì nên phát huy 
sử dụng những nguyên vật 
liệu sẵn có tại địa phương 
thay vì phụ thuộc vào bên 
ngoài để đảm bảo tính bền 
vững của dự án. Nếu dự án sử 
dụng vật tư, trang thiết bị 
nhập khẩu từ Nhật Bản hoặc 
các nước khác như vật liệu 
xây dựng, máy móc các loại, 
phụ tùng, giống cây trồng, 
v.v thì sau khi dự án kết thúc 
sẽ khó tránh khỏi tình trạng 
không phổ biến và nhân rộng 
được các kỹ thuật của dự án 
do không mua được các vật 
tư thiết bị tại địa phương, 
hoặc không tiếp tục triển khai 
được các hoạt động do không 
mua được phụ tùng thay thế. 
Cơ quan thực hiện Nhật Bản thường không nắm rõ hoặc thiếu thông tin về các vật 
tư, trang thiết bị sẵn có tại địa phương. Vì vậy, khi thực hiện dự án nên hạn chế tối 
đa sử dụng các nguyên vật liệu từ bên ngoài và tiến hành chuyển giao kỹ thuật có 
sử dụng các thiết bị thay thế hoặc nguyên vật liệu sẵn có mà Cơ quan thực hiện 
Việt Nam hoặc đối tượng thụ hưởng có thể mua được tại địa phương. 

(1) Không sử dụng các nguyên vật liệu từ bên ngoài
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Một trong những phương pháp hữu hiệu là tìm hiểu và phát hiện những kỹ 
thuật sẵn có tại địa phương và được chính đối tượng thụ hưởng như người dân địa 
phương, nông dân, v.v tiến hành phổ cập và nhân rộng. Tại một số địa phương, do 
cơ chế phổ biến kỹ thuật chưa phát huy hiệu quả nên có nhiều kỹ thuật “tiềm ẩn” 

(2) Tìm hiểu và phát hiện những kỹ thuật sẵn có tại địa phương
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Cuốn Sổ tay hướng dẫn này được biên soạn bằng 2 ngôn ngữ tiếng Việt và 
tiếng Nhật. Vui lòng tham khảo trong đường link dưới đây.

https://www.jica.go.jp/activities/schemes/partner/ngo_support/japandes
k/__icsFiles/afieldfile/2024/12/03/jd_vietnam_04_03.pdf

Thêm vào đó, trong bất kỳ trường hợp nào thì một trong những phương pháp 
hiệu quả để có thể duy trì tính bền vững và nhân rộng các thành quả của dự án 
chính là xây dựng và biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng, tuyên truyền quảng bá 
rộng rãi thông qua các 
phương tiện truyền thông (ví 
dụ: website, v.v). Khi soạn 
thảo các tài liệu này, các Cơ 
quan thực hiện cần cùng 
nhau bàn bạc và thảo luận rõ 
về mục đích sử dụng, đối 
tượng sử dụng, đồng thời lựa 
chọn ngôn ngữ, thuật ngữ dễ 
hiểu dành cho đối tượng đó. 
Ngoài ra, hình ảnh, sơ đồ, 
bảng biểu, các ví dụ thực tế 
nên được sử dụng hiệu quả 
để giúp người sử dụng dễ 
hiểu và dễ áp dụng.

Có những trường hợp Cơ quan thực hiện dự án cần phải thành lập một bộ 
phận/tổ chức thực hiện mới, hoặc trao trách nhiệm này cho một bộ phận/tổ chức 
sẵn có, hay đào tạo nguồn nhân lực phù hợp để duy trì bền vững và nhân rộng 
những thành quả của dự án. Ví dụ, thành lập một nhóm cộng đồng mới (chẳng 
hạn như: nhóm nông dân) để duy trì hoạt động, trao thêm nhiệm vụ cho một 
nhóm người dân địa phương hoặc đào tạo một cá nhân trở thành người phổ biến 
nhân rộng kỹ thuật mới, v.v. Do các cá nhân, tổ chức đảm trách việc duy trì bền 
vững và nhân rộng những thành quả của dự án vốn dĩ chưa từng đảm nhiệm vai 
trò đó nên khi thực hiện dự án, các Cơ quan thực hiện cần phải chuyển giao kỹ 
thuật một cách cẩn trọng cho cá nhân, tổ chức tham gia, cũng như tuyên truyền 
giáo dục để họ có thể nhận thức một cách đầy đủ về tính cần thiết của các hoạt 
động và tạo động lực cho việc duy trì bền vững các hoạt động. 

(2) Tạo lập “cơ chế bổ sung” cho dự án
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Một số dự án của Chương trình JPP đã và đang triển khai các hoạt động tuyên 
truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân địa phương nhằm duy trì và 
nhân rộng thành quả dự án. Các hoạt động này thường được triển khai dựa trên 
tầm nhìn dài hạn, gắn với kế hoạch phát triển khu vực tổng thể. Do đó, thành quả 
của các hoạt động này rất khó nhận ra ngay và cần có thời gian để đánh giá. Tuy 
nhiên, đây lại là các hoạt động có hiệu quả thực tiễn ở cấp độ cơ sở, góp phần tạo 
ra hiệu quả tích cực từng bước cho sự phát triển của cộng đồng địa phương.

(3) Hoạt động tuyên truyền giáo dục dựa trên kế hoạch dài hạn
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Trong giai đoạn hình thành và bắt đầu dự án, việc tiến hành khảo sát thực địa, 
xác định chính xác nhu cầu của khu vực và mối quan tâm của người dân, khai thác 
nguồn lực và tiềm năng địa phương, đồng thời tái xác nhận tính phù hợp của hoạt 
động là rất quan trọng để triển khai hiệu quả các hoạt động. Thay vì áp dụng một 
chiều các kiến thức và kỹ thuật của phía Nhật Bản, dự án cần chú trọng nghiên 
cứu kỹ điều kiện thực tế của địa bàn dự án, đồng thời đánh giá tính phù hợp của 
các kỹ thuật được chuyển giao. Trong trường hợp cần thiết, điều chỉnh kịp thời từ 
sớm sẽ giúp đảm bảo tính hiệu quả và tính bền vững của dự án. Bên cạnh đó, việc 
nắm bắt đầy đủ bối cảnh phát sinh nhu cầu và các mối quan tâm của đối tượng thụ 
hưởng sẽ giúp dự án triển khai hoạt động phù hợp hơn, qua đó thúc đẩy sự tham 
gia chủ động của họ.

Ngay trong giai đoạn đang thực hiện dự án, trước hết cần phải tiến hành 
chứng thực tính hiệu quả của các kỹ thuật mà dự án mong muốn duy trì bền vững 
và nhân rộng sau khi kết thúc. Đồng thời, các kỹ thuật này phải mang lại hiệu quả 
phù hợp với đầu vào của dự án như: thời gian, tài chính, nguồn lực của đối tượng 
thụ hưởng. Đối với phía Việt Nam, các kỹ thuật được chuyển giao cần mang lại 
hiệu quả tích cực, có khả năng duy trì bền vững và nhân rộng trong địa bàn mục 
tiêu. Vì vậy, các Cơ quan thực hiện được khuyến nghị xem xét cẩn trọng và tiến 
hành kiểm chứng tính hiệu quả của các kỹ thuật, trước khi triển khai tại địa bàn dự 
án.

Gợi ý 5: Chứng thực tính hiệu quả của các kỹ thuật để đảm bảo tính bền 
vững

Trong quá trình thực hiện dự án, những vấn đề không lường trước được có thể 
sẽ phát sinh. Để thực hiện dự án một cách hiệu quả với hiệu suất cao, cần tiến 
hành giám sát đánh giá định kỳ để kịp thời nắm bắt tiến độ dự án và những vấn đề 
phát sinh, và nhanh chóng chia sẻ thông tin giữa các Cơ quan thực hiện của Việt 
Nam, Nhật Bản và JICA. Trường hợp cần thiết, các bên cùng nhau xem xét lại nội 
dung kế hoạch đã đề ra và tiến hành sửa đổi cho phù hợp hoàn cảnh. Khuyến 
khích áp dụng chu trình với bốn (4) bước lặp lại liên tục: Plan (Lập kế hoạch) à 
Do (Thực hiện)  à Check (Kiểm tra) à Action (Điều chỉnh/Hành động) - 
(PDCA). 

Gợi ý 6: Điều chỉnh kế hoạch hoạt động một cách linh hoạt cho phù hợp với 
tình hình
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Tài liệu đính kèm 3: Khái quát các gợi ý nhằm thực hiện dự án một cách 
bền vững

Dựa trên bốn (4) yếu tố quan trọng để đảm bảo duy trì tính bền vững của dự 
án, chúng tôi đã tổng hợp thành mười một (11) gợi ý như dưới đây.

Trong các dự án thuộc Chương trình Đối tác Phát triển của JICA (sau đây gọi 
tắt là “Chương trình JPP”), việc liên hệ thường xuyên và đầy đủ giữa các Cơ quan 
thực hiện của Việt Nam và Nhật Bản đóng vai trò rất quan trọng. Việc duy trì liên 
hệ chặt chẽ và liên tục, cùng nhau xác nhận về tiến độ, các vấn đề và kết quả 
xuyên suốt quá trình thực hiện dự án sẽ góp phần đảm bảo tính bền vững của dự 
án. Đặc biệt, Cơ quan thực hiện Việt Nam cần nhận thức rõ về kết quả dự án và sự 
cần thiết phải tiếp tục duy trì kết quả đó. Cần có kế hoạch bố trí nhân sự (bao gồm 
cả phiên dịch) một cách chi tiết để đảm bảo liên lạc giữa hai phía Việt Nam và 
Nhật Bản luôn diễn ra suôn sẻ, chính xác và kịp thời ngay cả khi không có người 
Nhật Bản tại địa bàn dự án.

Gợi ý 1: Thường xuyên liên hệ để chia sẻ thông tin về quá trình hoạt động 
của dự án 

Các Cơ quan thực hiện của Việt Nam và Nhật Bản cần ý thức rõ về ý nghĩa 
của việc thực hiện dự án và xây dựng hình thành dự án đảm bảo mối quan hệ  “đôi 
bên cùng có lợi (win-win)” và mang lại lợi ích cho cả hai bên. Những hoạt động 
mang lại nhiều lợi ích cho các Cơ quan thực hiện của Việt Nam và Nhật Bản sẽ 
giúp nâng cao động lực tham gia và hiệu quả của dự án. Đồng thời, việc các cơ 
quan thực hiện dự án vẫn tiếp tục các hoạt động giao lưu hợp tác ngoài dự án hoặc 
sau khi dự án kết thúc sẽ góp phần đảm bảo tính bền vững của dự án.

Gợi ý 2: Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động để phát huy vai trò, mang 
lại lợi ích cho cả Cơ quan thực hiện Việt Nam và Nhật Bản

Một trong những yếu tố quan trọng trong việc thực hiện dự án là các kỹ thuật 
được áp dụng có phù hợp với đặc điểm văn hóa - xã hội và môi trường tự nhiên 
của địa phương hay không. Do vậy, trong giai đoạn lập kế hoạch hoặc bắt đầu dự 
án, các Cơ quan thực hiện nên cùng xem xét và kiểm chứng kỹ thuật dự định 
chuyển giao dựa trên điều kiện thực tế và nhu cầu của địa phương. Nếu kỹ thuật 
không phù hợp thì cần xem xét . Việc này vô cùng hữu các phương án điều chỉnh
ích để dự án có thể đạt được thành quả và đảm bảo tính bền vững.

Gợi ý 3: Áp dụng linh hoạt các kỹ thuật của Nhật Bản cho phù hợp với tình 
hình của địa phương

Gợi ý 4: Lập kế hoạch hoạt động đáp ứng nhu cầu của đối tượng thụ hưởng 



Trong trường hợp cần thiết phải mua vật tư, trang thiết bị, v.v thì nên phát huy 
sử dụng những nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương thay vì phụ thuộc vào bên 
ngoài Một trong những phương pháp hữu  để đảm bảo tính bền vững của dự án. 
hiệu là tìm hiểu và phát hiện những kỹ thuật/công nghệ sẵn có tại địa phương và 
được chính đối tượng thụ hưởng như người dân địa phương, nông dân, v.v tiến 
hành phổ cập và nhân rộng. Những kỹ thuật/công nghệ sẵn có này thường phù 
hợp với trình độ nhận thức và kỹ năng của đối tượng thụ hưởng, phát huy sử dụng 
các nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương, dễ dàng phổ cập và nhân rộng bởi chính 
các đối tượng thụ hưởng ngay cả sau khi dự án kết thúc. 

Gợi ý 10: Phát huy sử dụng nguồn tài nguyên và tiềm năng sẵn có tại địa 
phương

Trong Chương trình JPP, nhiều trường hợp Cơ quan thực hiện Việt Nam là 
các đơn vị vốn có vai trò phổ cập về công nghệ và kỹ thuật, nên các hoạt động và 
thành quả của dự án sẽ vẫn tiếp tục được phổ cập tới những đối tượng thụ hưởng 
gián tiếp sau khi dự án kết thúc. Ngoài ra, một trong những phương pháp hiệu quả 
để có thể duy trì bền vững và nhân rộng các thành quả của dự án chính là xây dựng 
và biên soạn các tài liệu hướng dẫn sử dụng, tuyên truyền quảng bá rộng rãi thông 
qua các phương tiện truyền thông (ví dụ: website, v.v)

Gợi ý 11: Xây dựng cơ chế để duy trì các kỹ thuật đã được chuyển giao sau 
khi dự án kết thúc

Trong các dự án của Chương trình JPP, có thể nói một trong những yếu tố 
quan trọng ảnh hưởng tới kết quả dự án chính là sự tham gia tích cực của đối 
tượng thụ hưởng gồm người dân địa phương hay các cán bộ của Chính quyền địa 
phương. Phương pháp tiếp cận có sự tham gia là phương pháp thúc đẩy sự tham 
gia một cách chủ động và tích cực của đối tượng thụ hưởng vào các quá trình hoạt 
động của dự án. Các dự án của Chương trình thường áp dụng các cấp độ tham gia 
của phương pháp tiếp cận này như sau: (đối tượng “Tham gia theo phân công” 
thụ hưởng được trao một nhiệm vụ/ vai trò nhất định và hiểu được mục đích và 
nội dung của dự án);  (đối tượng thụ hưởng được tham gia đóng “Tham gia ý kiến”
góp ý kiến, tuy nhiên quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Cơ quan thực hiện 
dự án);  (Cơ quan thực hiện dự án và đối tượng thụ “Cùng tham gia quyết định”
hưởng cùng bàn bạc để lập kế hoạch và thực hiện dự án). Để thúc đẩy sự tham gia 
một cách chủ động của đối tượng thụ hưởng vào các hoạt động của dự án, cần 
hình dung ra từng cấp độ tham gia của phương pháp tiếp cận này mà dự án mong 
muốn hướng tới để xây dựng mục tiêu và các hoạt động của dự án một cách hiệu 
quả. 

Cần tạo lập cơ chế đảm bảo kinh phí trong nội bộ cơ quan hay xin bố trí ngân 
sách cần thiết từ Cơ quan chủ quản để Cơ quan thực hiện Việt Nam có thể tiếp tục 
triển khai hoạt động của dự án một cách bền vững sau khi dự án kết thúc. Do vậy, 
việc thường xuyên báo cáo kết quả để Cơ quan chủ quản hoặc Cơ quan quản lý 
ngân sách hiểu rõ về tầm quan trọng của các kỹ thuật đã được chứng thực hiệu 
quả của dự án là một trong những biện pháp hữu hiệu để đảm bảo ngân sách cần 
thiết cho hoạt động dự án. Để được bố trí kinh phí cần thiết, thì các hoạt động dự 
định tiếp tục triển khai phải có hiệu quả cao và phù hợp với những chính sách 
trong lĩnh vực liên quan. Trong trường hợp chủ thể duy trì phổ cập những kỹ thuật 
của dự án là các tổ chức đoàn thể quần chúng như: nhóm nông dân, Hội phụ nữ, 
v.v, thì cần thiết phải xây dựng một cơ chế gây quỹ từ bên ngoài một cách bền 
vững. Ngoài ra, đối với những kỹ thuật được đánh giá là hiệu quả và phù hợp với 
điều kiện thực tiễn, Cơ quan thực hiện Việt Nam được khuyến khích lồng ghép và 
đưa các hoạt động này vào chương trình hoạt động hằng năm của tổ chức hay Kế 
hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Gợi ý 8: Cơ chế đảm bảo ngân sách để dự án tiếp tục triển khai một cách bền 
vững

Đối với hầu hết các dự án thuộc Chương trình JPP, việc nâng cao năng lực 
thường tập trung ở cấp độ cá nhân hoặc cấp độ tổ chức. Tuy nhiên, ngay từ giai 
đoạn lập kế hoạch, dự án cần xem xét liệu các hoạt động này có góp phần tăng 
cường năng lực của cấp lãnh đạo của Cơ quan thực hiện Việt Nam hay không. 
Điều quan trọng là cần hiểu rõ và nắm vững tình hình về nguồn nhân lực, tổ chức 
và cơ chế của Cơ quan thực hiện Việt Nam, từ đó xác định rõ kỹ năng đã có và 
năng lực còn thiếu tính chủ động của phía Việt Nam trong việc phát . Bên cạnh đó, 
triển nguồn nhân lực này cũng rất quan trọng. Ngoài ra, cần xây dựng kế hoạch và 
chương trình đào tạo hiệu quả cho các đối tượng thụ hưởng thích hợp và lựa chọn 
phù hợp các nhân sự có đủ năng lực đảm nhận việc duy trì bền vững các hoạt động 
sau khi dự án kết thúc hoặc ngoài phạm vi dự án.

Gợi ý 9: Nâng cao năng lực để đảm bảo duy trì bền vững sau khi dự án kết 
thúc
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Gợi ý 7: Thúc đẩy sự tham gia chủ động của đối tượng thụ hưởng vào các 
hoạt động bằng phương pháp tiếp cận có sự tham gia
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